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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Yến. 

- Các Hội Thẩm nhân dân: 1/ Ông Trần Tuất. 

                                         2/ Ông Võ Đăng Tuấn. 

- Thư ký ghi biên bản: Ông Hồ Văn Khánh - Cán bộ Toà án nhân dân huyện 
Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận tham 
gia phiên toà: Ông Phạm Đình Lắm - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường xử án Tòa án nhân dân huyện 
Tánh Linh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2017/HSST ngày 
31 tháng 3 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1992 tại Bình Thuận; HKTT và 
chỗ ở hiện nay: Khu phố Lạc Hóa 1 thị trấn Lạc Tánh huyện Tánh Linh tỉnh Bình 
Thuận; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Không ổn định; con ông Nguyễn Văn 
Thanh, sinh năm 1968 và bà Huỳnh Thị Nghĩa, sinh năm 1974. Vợ, con: Chưa có; 
tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tánh Linh 
từ ngày 07/02/2017 cho đến nay: Có mặt. 

Người bị hại:  

- Anh Lương Thế Vinh, sinh năm 1979; Trú tại: Đồi Giang - Đức Thuận - 
Tánh Linh - Bình Thuận: Có mặt. 

- Anh Mai Hữu Lượng, sinh năm 1986; Trú tại: Đồi Giang - Đức Thuận - 
Tánh Linh - Bình Thuận: Có mặt.  
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NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh tỉnh 
Bình Thuận truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 30/4/2016, trong lúc Lương Thế Vinh, Mai 
Hữu Lượng, Nguyễn Quý Trung Hậu và Nguyễn Ngọc Lam đang trông giữ xe tại 
bãi giữ xe khu du lịch Thác Bà thì Nguyễn Thanh Trí vào bãi giữ xe để lấy xe mô 
tô đã gửi giữ trước đó. Lúc này Trí xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau với Hậu và 
Lượng. Sau đó, Trí chạy xe về kể lại cho Nguyễn Thanh Bình (là anh ruột của Trí), 
Trần Huỳnh Hải và Lê Thanh Tâm nghe lại sự việc và Trí bảo Bình đi đánh lại 
nhóm nhân viên giữ xe. Bình không đồng ý nên Trí lấy rựa đòi đi đánh lại các nhân 
viên giữ xe, nhưng được Hải can ngăn và bảo Trí vào ngủ. Lúc này, Nguyễn Thanh 
Bình thấy trên người của Trí có vết trầy xước, bị chảy máu nên Bình bực tức và đi 
lấy 01 cây dao Thái Lan dài khoảng 20cm, có cán màu vàng bỏ vào túi quần rồi 
điều khiển xe mô tô chạy vào khu vực Thác Bà để đánh lại nhóm nhân viên giữ xe. 
Thấy bình đã có uống rượu, sợ Bình bị người khác đánh nên Tâm điều khiển xe mô 
tô chở Hải chạy theo Bình vào khu vực Thác Bà. Khi đến bãi giữ xe, Bình đến hỏi 
Vinh: “Nãy ai đánh thằng nhỏ dữ vậy?”, Vinh trả lời: “Nãy nó say, xe nó ngã rồi nó 
dắt ra hỏi xe sao bị trầy, rồi nó xô xát với hai thằng kia”, đồng thời Vinh chỉ tay về 
phía Hậu và Lam. Tiếp đó, Hải và Tâm đến chỗ Vinh ngồi nói chuyện và xin thuốc 
hút. Còn Bình đến hỏi Hậu và Lam: “Sao tụi mày đánh nó dữ vậy?”, rồi Bình rượt 
đuổi Lam và Hậu bỏ chạy. Thấy vậy, Vinh cầm một cây sắt chạy đến đánh 01 cái 
trúng vào tay trái của Bình gây thương tích nhẹ thì có Hải và Tâm chạy đến can 
ngăn và giật lấy cây sắt trên tay của Vinh làm cả Hải, Vinh và Tâm đều bị té ngã 
nằm xuống đất. Lúc này Bình rút con dao Thái Lan trong túi quần ra cầm trên tay 
phải xông đến đâm Vinh. Thấy vậy Mai Hữu Lượng chạy đến can ngăn thì bị Bình 
đâm  02 cái trúng vào phần mềm đuôi mắt trái và trúng vào phần mềm bàn tay trái 
gây thương tích; Lượng dùng tay bịt vết thương rồi chạy vào trong phòng bán vé. 
Bình tiếp tục cầm dao đâm 02 cái trúng vào hông trái và mông phải của Vinh gây 
thương tích. Sau đó Bình điều khiển xe mô tô chạy về. Trên đường đi Bình ném 
cây dao vào bìa rừng ven đường, còn Vinh và Lượng được đưa đến Bệnh viện Đa 
khoa huyện Tánh Linh điều trị thương tích. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số: 36/2016/TgT ngày 
26/7/2016 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích 
của anh Lương Thế Vinh do Nguyễn Thanh Bình gây ra như sau:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Vết thương phần mềm vùng thắt lưng - hông trái sẹo lành tốt, kích thước 6 
x 0,1cm . Hiện còn đau tê tại vết thương. 

- Vết thương phần mềm vùng mông phải, sẹo liền tốt, kích thước 1 x 0,2cm. 
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=> Các vết thương do vật sắc nhọn gây ra. 

2. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 06% (Không sáu 
phần trăm)”. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y thương tích số 21/2017/TgT ngày 
16/11/2016, của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích 
của anh Mai Hữu Lượng do Nguyễn Thanh Bình gây ra như sau:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Vết thương phần mềm vùng đuôi mắt thái dương trái đã được điều trị hiện 
sẹo lành:  6 x 0,2cm ảnh hưởng nhẹ thẩm mỹ; Điện não đồ không ghi nhận sóng 
bất thường. 

- Vết thương phần mềm mu mô cái bàn tay trái đã được điều trị hiện sẹo lành 
không đều:  3 x 0,1 -> 0,3cm . 

- Gãy đầu trong xương bàn ngón III, IV bàn tay trái; Không được ghi nhận 
tại giấy chứng nhận thương tích số 47/CN ngày 20/10/2016 của Bệnh viện đa khoa 
Tánh Linh: Không xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

=> Các vết thương do vật sắc hoặc vật có cạnh tác động. 

2. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 13% (Một ba 
phần trăm)”. 

Tại Cáo trạng số: 11/QĐ/KSĐT/VKS – HS, ngày 30/3/2017, Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Bình 
về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, khoản 1; khoản 2 Điều 104 
BLHS năm 1999. 

Tại phiên tòa hôm nay, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân 
dân huyện Tánh Linh thực hành quyền công tố tại phiên tòa khẳng định Cáo trạng 
mà VKSND huyện Tánh Linh đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, 
đúng tội và đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn 
Thanh Bình phạm tội “Cố ý gây thương tích”; Đề nghị xem xét áp dụng khoản 2 
Điều 104; các điểm p, b khoản 1 và khoản 2 Điều 46; Điều 47 BLHS để xử phạt bị 
cáo Nguyễn Thanh Bình từ 12 tháng đến 18 tháng tù. 

Bị cáo, người bị hại không có ý kiến tranh luận.  

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 
kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY:  
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Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 30/4/2016; sau khi nghe Nguyễn Thanh Trí 
kể lại sự việc xảy ra xô xát với một số nhân viên giữ xe tại bãi giữ xe khu du lịch 
Thác Bà thuộc địa phận xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận thì 
Nguyễn Thanh Bình đã nảy sinh ý định vào khu vực Thác Bà đánh lại những người 
gây thương tích cho Nguyễn Thanh Trí. Lúc này, Nguyễn Thanh Bình điều khiển 
xe mô tô đi vào khu vực Thác Bà. Khi đi Nguyễn Thanh Bình đem theo 01 con dao 
Thái Lan dài khoảng 20cm. Tại bãi giữ xe ở khu vực Thác Bà, Nguyễn Thanh Bình 
nhìn thấy Lê Thanh Tâm, Trần Huỳnh Hải giằng co với anh Lương Thế Vinh thì 
Nguyễn Thanh Bình rút dao Thái Lan ở trong túi quần ra nhằm mục đích đâm anh 
Vinh. Lúc này, anh Mai Hữu Lượng nhìn thấy Bình đưa dao định đâm anh Vinh thì 
chạy vào can ngăn nên bị Nguyễn Thanh Bình đâm 01 cái trúng vào phần mềm 
đuôi mắt trái và 01 cái trúng vào mu mô bàn tay trái gây thương tích. Sau đó, 
Nguyễn Thanh Bình tiếp tục dùng dao đâm trúng vào hông trái và vùng mông phải 
của anh Lương Thế Vinh gây thương tích.  

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số: 36/2016/TgT ngày 
26/7/2016 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích 
của anh Lương Thế Vinh do Nguyễn Thanh Bình gây ra với tỉ lệ tổn thương cơ thể 
tại thời điểm giám định là 06%. 

Bản kết luận giám định pháp y thương tích số: 21/2016/TgT ngày 
16/11/2016, của của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương 
tích của anh Mai Hữu Lượng do Nguyễn Thanh Bình gây ra với tỉ lệ tổn thương cơ 
thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 13%. 

Như vậy, Nguyễn Thanh Bình là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; 
thế nhưng đã có hành vi dùng dao – là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh 
Mai Hữu Lượng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 13%. Mặc khác, cùng với việc gây 
thương tích cho Mai Hữu Lượng, Nguyễn Thanh Bình còn có hành vi gây thương 
tích cho Lương Thế Vinh với tỷ lệ thương tích là 6% (Lương Thế Vinh đã có đơn 
yêu cầu khởi tố vụ án). Do đó, có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thanh Bình 
phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại các điểm a khoản 1; khoản 2 Điều 
104 BLHS. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Bình là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 
phạm đến sức khỏe của người khác, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, 
làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần xử phạt bị cáo nghiêm minh để 
cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.  

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa 
hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự nguyện tác 
động đến gia đình để bồi thường thiệt hại cho những người bị hại. Tại phiên tòa, 
người bị hại Lương Thế Vinh, Mai Hữu Lượng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 
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cáo. Ngoài ra, sau khi phạm tội Nguyễn Thanh Bình đã bỏ trốn và bị truy nã, nhưng 
đến ngày 07/02/2017 ra đầu thú tại Công an huyện Tánh Linh. Do đó, khi áp dụng 
hình phạt đối với bị cáo cần xem xét cho Nguyễn Thanh Bình được hưởng các tình 
tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p, b khoản 1 và khoản 2 Điều 
46 BLHS. Nguyễn Thanh Bình phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm 
nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS, cho nên cần áp dụng Điều 47 BLHS khi 
quyết định hình phạt đối với bị cáo là phù hợp. 

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Bình đã tự 
nguyện tác động đến gia đình để bồi thường thiệt hại cho người bị hại Lương Thế 
Vinh với số tiền là 14.000.000đ và bồi thường thiệt hại cho người bị hại Mai Hữu 
Lượng  với số tiền 7.000.000đ. Tại phiên tòa hôm nay, anh Vinh và anh Lượng 
không còn yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xét đến.  

Về vật chứng: Hiện đang thu giữ 01 đoạn cây gỗ đường kính khoảng 4,7cm; 
dài khoảng 65,5cm là vật không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy theo 
quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.  

(Hiện đang thu giữ tại Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, theo biên bản giao 
nhận hồ sơ vụ án ngày 31/3/2017, giữa Viện kiểm sát huyện Tánh Linh và Tòa án 
nhân dân huyện Tánh Linh). 

Đối với Lê Thanh Tâm, Trần Huỳnh Hải: Kết quả thẩm tra tại phiên tòa đã 
xác định được, vào trưa ngày 30/4/2016 khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình điều 
khiển xe mô tô chạy vào hướng trong Thác bà với tình trạng đã uống rượu nên Lê 
Thanh Tâm, Trần Huỳnh Hải chạy theo nhằm mục đích can ngăn Nguyễn Thanh 
Bình không đánh nhau với người khác. Tại khu vực bãi giữ xe ở khu du lịch Thác 
Bà, Lê Thanh Tâm, Huỳnh Thanh Hải cũng không tham gia đánh ai gây thương 
tích mà chỉ can ngăn anh Lương Thế Vinh không đánh nhau với Nguyễn Thanh 
Bình. Cho nên, đủ căn cứ xác định Lê Thanh Tâm, Trần Huỳnh Hải không tham gia 
cùng Nguyễn Thanh Bình gây thương tích cho những người bị hại, nên Hội đồng 
xét xử không xét đến. 

Về án phí: Cần buộc bị cáo Nguyễn Thanh Bình phải nộp tiền án phí HSST,  
theo quy định tại điều 99 BLTTHS và Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.  

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh Bình phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; Các điểm p, b khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 
47 BLHS năm 1999 - đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Bộ luật hình sự số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009: 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình: 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính 
từ ngày bị tạm giữ, tạm giam (ngày 07/02/2017). 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 76 BLTTHS: Tịch thu, tiêu hủy 01 đoạn cây 
gỗ đường kình khoảng 4,7cm; dài 65,5cm hiện đang thu giữ tại Tòa án nhân dân 
huyện Tánh Linh (theo biên bản giao nhận hồ sơ vụ án ngày 31/3/2017, giữa Viện 
kiểm sát huyện Tánh Linh và Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh). 

Áp dụng Điều 99 BLTTHS và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo 
Nguyễn Thanh Bình phải nộp 200.000đ án phí HSST sung công quỹ Nhà Nước. 

Án xử sơ thẩm công khai; bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền 
kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ngày 18/5/2017 
(Đã giải thích quyền kháng cáo). 

Nơi nhận:                 TM. HỘI ĐỐNG XÉT XỬ 
+ Cấp theo Đ.229 BLTTHS:                       Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
- Bị cáo; 
- Người bị hại; 
- VKSND huyện; 
- CQCSĐT C.A huyện; 
- UBND TT. Lạc Tánh;                                                          
- Sở TP. T. Bình Thuận; 
- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- C.C T.H.A DS (khi án có HLPL).                                Nguyễn Thị Yến                               
- Lưu án văn, HSVA. 
- Lưu HS T.H.A, Vp.                                  




